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Hải Phòng, tháng 4 năm 2022



I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG-HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: TẾT VÀ MÙA XUÂN

	tt


	Mục tiêu chủ đề
 
 
	Nội dung chủ đề 
 
 
	Hoạt động chủ đề
 
 
	Phạm vi thực hiện
 
 
	Địa điểm tổ chức
 
 
	CHỦ ĐỀ: "TẾT VÀ MÙA XUÂN"

	
	
	
	
	
	
	Bé vui đón tết
	Phong tục ngày tết 
	Lễ hội ngày tết
	Mùa xuân yêu thương

	
	
	
	
	
	
	 17/01 - 21/01/2022 
	24/01- 28/01/2022
	 07/02 - 11/02/2022 
	14/02 - 18/02/2022

	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Hô hấp: Thổi nơ bay.
Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao.
Chân: Chân bước ra trước khụy gối.
Bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên.
Bật: Bật tách, khép chân.


	Khối
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	Giữ được thăng bằng cơ thể, không làm rơi vật đang đội trên đầu khi đi trên ghế thể dục
	Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m) đầu đội túi cát
	Tiết học "Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m) đầu đội túi cát"
	Lớp
	Phòng chức năng
	 
	 
	 
	HĐH

	3
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi tốc độ vận động 3-5 lần theo đúng hiệu lệnh
	Chạy thay đổi hướng vận động tốc độ theo đúng hiệu lệnh 3-5 lần
	Chơi tự do "Chạy thay đổi hướng vận động tốc độ theo đúng hiệu lệnh" 3-5 lần
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	4
	Biết phối hợp tay chân nhịp nhàng, khéo léo trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm đúng kỹ thuật
	Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
	Tiết học "Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm"
	Lớp
	Phòng chức năng
	 
	HĐH
	 
	 

	5
	Ném được trúng đích đứng cao 1,5m ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 2 tay
	Ném trúng đích đứng cao 1,5m ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 2 tay
	Tiết học: Ném trúng đích đứng cao 1,5m ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 2 tay
	Lớp
	Phòng chức năng
	 
	 
	HĐH
	 

	6
	Bật tách chân, khép chân qua 7 ô liên tục, không dẫm vạch
	Bật tách chân, khép chân liên tục qua 7 ô



	Tiết học "Bật tách chân, khép chân liên tục qua 7 ô"

	Lớp
	Phòng chức năng
	HĐH
	 
	 
	 

	7
	Trẻ nhanh nhẹn, hoạt

 bát thích tham gia chơi các trò chơi dân gian 
	Cướp cờ
	Trò chơi: Cướp cờ
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	HĐNT
	 

	
	
	Ném còn
	Trò chơi: Ném còn
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	 
	HĐNT

	
	
	Kéo co
	Trò chơi: Kéo co
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	HĐNT
	 

	
	
	Đi cà kheo
	Trò chơi: Đi cà kheo
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	HĐNT

	8
	Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Chơi vẽ hình hoa quả, bánh chưng bánh dày ngày tết…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Chơi sao chép các chữ cái, chữ số: i, t, c, b, d, đ, số 7, 8
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	9
	Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói…)



	Thói quen ăn uống tốt/không tốt
	Trò chuyện, giáo dục về một số hành vi, thói quen văn minh trong ăn uống: ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói…)





	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	
	
	

	10
	Biết được đặc điểm thời tiết mùa xuân,  ảnh hưởng của thời tiết đến sinh hoạt của con người, sự thay đổi của con vật và cây trong mùa xuân
	Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây trong mùa xuân
	Xem video, hình ảnh, trò chuyện về thời tiết, cảnh vật, sinh hoạt của con người, động vật trong mùa xuân
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	
	
	
	Tiết học: KPKH: Tìm hiểu về mùa xuân
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	Trò chơi: Lập bảng bé tìm hiểu về mùa xuân
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐG

	11
	Có khả năng thêm bớt, so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	Thêm bớt nhóm đối tượng và đếm trong phạm vi 8
	Tiết học "Thêm bớt nhóm đối tượng và đếm trong phạm vi 8"
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	Trò chơi: Thêm bớt đúng số lượng trong phạm vi 8
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	

	12
	Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	Trò chơi: Sắp xếp theo quy tắc
	Lớp
	Sân chơi
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	13
	Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ
	Nhận biết, gọi tên  khối cầu, khối trụ, và nhận dạng 2 khối hình đó trong thực tế
	Tiết học "Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ"
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	Trò chơi: Bé sáng tạo với khối
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	14
	Gọi được tên các tháng trong năm theo thứ tự
	

Nhận biết các tháng trong năm theo thứ tự từ tháng 1-12, số tháng trong năm







	Trò chơi: sắp xếp các tháng trong năm theo thứ tự
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	15
	
Biết tết nguyên đán là tết cổ truyền của Việt nam, biết một số phong tục chỉ có trong ngày tết cổ truyền 



	
Nhận biết một số phong tục chỉ có trong ngày tết cổ truyền (Gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, đi chúc tết, chợ tết)


	Xem video, hình ảnh, trò chuyện về một số phong tục trong ngày tết

	Lớp
	Lớp học
	 
	 HĐC
	
	 

	
	
	
	Tiết học: KPXH "Các phong tục ngày tết nguyên đán


	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	Trò chơi: Lập bảng các phong tục ngày tết, gia đình đón tết

	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	HĐTN: Tổ chức cho trẻ trải nghiệm gói bánh chưng ngày tết

	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	16
	Trẻ biết và nói được tên, một số hoạt động trong lễ hội truyền thống của ngày tết nguyên đán (Đua thuyền, chọi gà, lễ hội đình làng…)
	Nhận biết một số lễ hội trong ngày tết cổ truyền
	Xem video, hình ảnh, trò chuyện về một số lễ hội truyền thống trong ngày tết
	Lớp
	Lớp học
	 
	
	HĐC 
	 

	
	
	
	Tiết học: KPXH “Một số lễ hội truyền thống ngày tết nguyên đán (Đua thuyền, chọi gà, lễ hội đình làng…)

	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	Trò chơi: Lập bảng các lễ hội ngày tết

	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	17
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Tạo tình huống, rèn cho trẻ kỹ năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp

	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	18
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề tết và mùa xuân
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề tết và mùa xuân
	Tiết học: Kể chuyện cho trẻ nghe "Sự tích bánh chưng bánh dày”
	Lớp
	Lớp học
	 
	
	HĐH 
	 

	
	
	
	Truyện: Sự tích cây Nêu ngày Tết"
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	HĐC

	19
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề Tết và mùa xuân: Ngày tết quê em, mùa xuân ơi, xúc xắc xúc xẻ, mùa xuân đến rồi; vè chúc tết…

	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề Tết và mùa xuân: Ngày tết quê em, mùa xuân ơi, xúc xắc xúc xẻ, mùa xuân đến rồi; vè chúc tết…

	Cho trẻ nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề Tết và mùa xuân: Ngày tết quê em, mùa xuân ơi, xúc xắc xúc xẻ, mùa xuân đến rồi; vè chúc tết…

	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	



ĐTT
	



ĐTT
	



ĐTT

	20
	Có khả năng đọc thuộc, diễn cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi về chủ đề tết và mùa xuân
	Đọc thuộc, diễn cảm bài thơ  “Tết về đến ngõ”, “Hoa đào hoa mai”, “Ông đồ” trong chủ đề tết và mùa xuân
	Tiết học: Dạy trẻ đọc thơ: “Tết về đến ngõ”
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	Tiết học: Dạy trẻ đọc thơ "Hoa đào hoa mai”
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	Thơ: Ông đồ
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
 

	
	
	Đọc thuộc bài ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi trong chủ đề Tết và mùa xuân
	Vè chúc tết
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	Rềnh rềnh ràng ràng
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	Đi cầu đi quán
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	HĐC

	
	
	
	Xúc xắc xúc xẻ
	Lớp
	Lớp học
 
	HĐC
 
	 
 
 
	HĐC
 
 
	 

	21
	Biết tự chọn sách để "đọc" và xem
	Tự chọn sách để "đọc" và xem
	Trẻ xem sách, xem ảnh, kể chuyện về chủ đề tết và mùa xuân.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	22
	Có khả năng nhận dạng các chữ cái b, d, đ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa.
	 Làm quen chữ cái b, d, đ
	Tiết học: Làm quen chữ cái b, d, đ
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH 
	
	 

	
	
	
	Trò chơi chữ cái b,d,đ: nối chữ trong từ, tạo chữ, gạch chân chữ b,d,đ trong bài thơ
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	23
	Biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	Cho trẻ tập tô, đồ chữ cái i,t,c,b,d,đ

	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Trẻ chơi tập sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình

	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI 

	24
	Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao có sự giám sát của giáo viên. Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo
	Hướng dẫn trẻ thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo: lao động dọn vệ sinh lớp học, phơi khăn sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong góc chơi…; Cho trẻ tự nhận xét




	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	25
	Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh
	Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp
	Quan sát, tạo tình huống, rèn cho trẻ sự thích ứng, thay đổi hành vi phù hợp hoàn cảnh giao tiếp


	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
ĐTT
	
ĐTT
	
ĐTT

	
	
	
	Trò chơi: Phân loại hành vi đúng, sai trong giao tiếp

	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	26
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	Sắp dọn, trang trí bàn ăn
	HĐTN: Giúp mẹ tổ chức tiệc đón khách ngày tết


	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC 
	 
	 

	27
	Trẻ biết các hoạt động trong ngày tết, ý nghĩa của ngày tết và nói được những lời chúc tết. Biết trang trí, làm quà tết tặng những người thân yêu của trẻ.
	Các hoạt động trong ngày tết, ý nghĩa của ngày tết và nói được những lời chúc tết. Trang trí, làm quà tết tặng những người thân yêu của trẻ.
	Xem video, hình ảnh, trò chuyện về các hoạt động trong ngày tết

	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	Tiết học: Bé vui đón tết

	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Tổ chức chương trình văn nghệ “Bé vui đón tết”
	Khối
	Sân trường
	
	
	LH
	

	
	
	
	Làm album các hoạt động, đồ dùng trong ngày tết

	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	28
	Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.
	Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn.
	Quan sát, trò chuyện liên hệ giáo dục trẻ biết quan  tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn ở mọi lúc mọi nơi
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐC
	HĐG
	HĐG

	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	29
	Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	Tổ chức cho trẻ quan sát góc chơi tạo hình. Tạo cơ hội để trẻ nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình trong chủ đề tết và mùa xuân.

	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	30
	Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Cho trẻ nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc trong chủ đề "Tết và mùa xuân"
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	
VS-AN
	
VS-AN
	
VS-AN

	31
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm bài hát phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện tình cảm phù hợp với bài hát trong chủ đề tết và mùa xuân
	Tiết học: Dạy hát "Bé chúc tết"

	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
 
	 
 

	
	
	
	Xúc xắc xúc xẻ

	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	Mùa xuân đến rồi
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	Mùa xuân của bé

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	32
	Có khả năng vận động múa nhịp nhàng phù hợp với sắc thái nhịp điệu bài hát, bản nhạc về chủ đề "Tết và mùa xuân"
	Vận động múa nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu  và thể hiện sắc thái phù hợp với với các bài hát, bản nhạc về chủ đề "Tết và mùa xuân"

	Tiết học: Múa: "Mùa xuân của bé"
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	Múa: “Mùa xuân đến rồi”
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	33
	Có khả năng sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu phối hợp phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc trong chủ đề tết và mùa xuân
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu phối hợp
	Tiết học: Vận động tiết tấu phối hợp "Bé đón tết sang"
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	34
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ nét thẳng, nét xiên, nét cong tròn, tô màu nước để tạo thành bức tranh “Vẽ hoa mùa xuân” có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng vẽ nét thẳng, nét xiên, nét cong tròn, tô màu nước để tạo thành bức tranh “Vẽ hoa mùa xuân” có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối


	

Tiết học: Vẽ hoa mùa xuân (màu nước)
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	35
	Biết phối hợp các kĩ năng xé dán để tạo thành bức tranh hoa đào hoa mai có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối
	Xé dán để tạo thành bức tranh hoa đào hoa mai có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối

	
Tiết học: Xé dán hoa đào hoa mai

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	36
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục
	Tổ chức tổng kết chủ đề "Tết và mùa xuân". Cho trẻ nhận xét sản phẩm tạo hình trong chủ đề về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục


	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	37
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích trong chủ đề tết và mùa xuân

	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích trong chủ đề tết và mùa xuân
	Tiết học: Làm đồ dùng trang trí ngày tết (Lì xì, câu đối, đèn lồng, dây hoa trang trí...)
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	Ôn luyện: Làm đồ dùng đồ chơi trong các góc chơi
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	HĐC
	

	38
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình
	Cô quan sát, trò chuyện tạo cơ hội hướng dẫn trẻ đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình


	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng số nội dung hoạt động phân bố vào nhánh chủ đề
	Chia theo lĩnh vực
	Tổng số
	 
	 
	34
	34
	36
	33

	
	
	
	Lĩnh vực thể chất
	 
	 
	9
	8
	8
	8

	
	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	5
	5
	7
	5

	
	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	9
	9
	9
	9

	
	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	 
	 
	7
	5
	5
	4

	
	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	4
	7
	7
	7

	
	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Tổng số
	34
	34
	36
	33

	
	
	
	Đón trả trẻ
	3
	3
	3
	3

	
	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Hoạt động góc
	12
	13
	14
	13

	
	
	
	Hoạt động ngoài trời
	4
	3
	3
	3

	
	
	
	Vệ sinh - ăn ngủ
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Hoạt động chiều
	6
	6
	7
	6

	
	
	
	Thăm quan dã ngoại
	1
	1
	0
	0

	
	
	
	Lễ hội
	0
	0
	1
	0

	
	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	Chia theo cụ thể hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	2
	1

	
	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	Giờ TCKNXH
	1
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	2
	1
	2




II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH.
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Bé vui đón tết
	1
	17/01 – 21/01/2022
	
	

	Phong tục ngày tết
	1
	24/01 – 28/01/2022
	
	

	Lễ hội ngày tết
	1
	07/02 – 11/02/2022
	
	

	Mùa xuân yêu thương
	1
	14/02 – 18/02/2022
	
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1: “Bé vui đón tết”
	Nhánh 2: “Phong tục ngày tết”
	Nhánh 3: “Lễ hội ngày tết”
	Nhánh 4: “Mùa xuân yêu thương”

	Giáo viên
	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “Bé vui đón tết”.
- Chuẩn bị và sưu tầm các loại tranh ảnh về đồ dùng, hoạt động ngày tết: cây đào, bánh chưng, mâm ngũ quả, đi chợ tết, đi chúc tết, đón giao thừa...
- Chuẩn bị mẫu vẽ, cắt, xé dán, nặn, làm các đồ dùng: bánh chưng, cành đào, lì xì, đèn lồng, quả...bằng các nguyên vật liệu.
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu: vải vụn, vỏ hộp, lõi giấy, giấy màu, lá cây, dây, keo, kéo, màu nước, màu sáp...
- Hướng trẻ thấy sự thay đổi trong lớp khi sang chủ đề: “Bé vui đón tết”.
- Đồ dùng, đồ chơi về chủ đề: “ Bé vui đón tết”.
- Thiết kế các góc chơi và sắp xếp hợp lí theo chủ đề “Bé vui đón tết” dễ lấy, dễ cất.
- Các loại phương tiện nghe nhìn để phục vụ chủ đề “Bé vui đón tết” như: Máy tính, ti vi, loa đài.... 
- Đồ dùng, nguyên liệu trẻ trải nghiệm gói bánh chưng: Khuôn gói bánh, gạo, đỗ, thịt, lá dong, lạt gói bánh....

- Tuyên truyền đến phụ huynh về chủ đề, vận động phụ huynh đóng góp các nguyên vật liệu như: Tranh ảnh, bìa lịch cũ, vỏ hộp, vỏ chai.....

	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “Phong tục ngày tết”.
- Chuẩn bị và sưu tầm các loại tranh ảnh về phong tục ngày tết: Đón giao thừa, mừng tuổi, gói bánh chưng...

- Chuẩn bị mẫu vẽ, cắt, xé dán, tranh ảnh một số phong tục ngày tết bằng các nguyên vật liệu.

- Chuẩn bị các nguyên vật liệu: vải vụn, vỏ hộp, giấy, giấy màu, lá cây, dây, keo, kéo, màu nước, màu sáp ...
- Hướng trẻ thấy sự thay đổi trong lớp khi sang chủ đề: “Phong tục ngày tết”.
- Đồ dùng, đồ chơi về chủ đề: “Phong tục ngày tết”.
- Thiết kế  các góc chơi và sắp xếp hợp lí theo chủ đề “Phong tục ngày tết” dễ lấy dễ cất.
- Các loại phương tiện nghe nhìn để phục vụ chủ đề như: Máy tính, ti vi, loa đài....
- Đồ dùng, nguyên liệu trẻ trải nghiệm sắp dọn bàn ăn: Bàn ghế, hoa, bát đĩa, cốc, chén, khăn trải bàn...
- Tuyên truyền đến phụ huynh về chủ đề, vận động phụ huynh đóng góp các nguyên vật liệu như: Tranh ảnh, bìa lịch cũ, vỏ hộp, vỏ chai.....
	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “Lễ hội ngày tết”.
- Chuẩn bị và sưu tầm các loại tranh ảnh về một số hoạt động của lễ hội ngày tết như: Hội chọi gà, hội đua thuyền, hội đình chùa...

- Chuẩn bị mẫu vẽ, cắt, xé dán, trang trí một số tranh ảnh của lễ hội ngày tết bằng các nguyên vật liệu.
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu: vải vụn, giấy, giấy màu, lá cây, dây, keo, kéo, màu nước, màu sáp...
- Hướng trẻ thấy sự thay đổi trong lớp khi sang chủ đề: “Lễ hội ngày tết”.
- Đồ dùng, đồ chơi về chủ đề: “Lễ hội ngày tết”.
- Thiết kế  các góc chơi và sắp xếp hợp lí theo chủ đề “Lễ hội ngày tết” dễ lấy dễ cất.
- Các loại phương tiện nghe nhìn để phục vụ chủ đề “Lễ hội ngày tết” như: Máy tính, ti vi, loa đài....


- Tuyên truyền đến phụ huynh về chủ đề, vận động phụ huynh đóng góp các nguyên vật liệu như: Tranh ảnh, bìa lịch cũ, vỏ hộp, vỏ chai.....

	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “Mùa xuân yêu thương”.
- Chuẩn bị và sưu tầm các loại tranh ảnh về thiên nhiên, thời  tiết, hoạt động con người trong mùa xuân: cây cối đâm chồi nảy lộc, mưa phùn, trồng cây...
- Chuẩn bị mẫu vẽ, cắt, xé dán, tranh ảnh về thiên nhiên, thời tiết mùa xuân bằng các nguyên vật liệu.
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu: vải vụn, vỏ hộp, giấy, giấy màu, lá cây, dây, keo, kéo, màu nước, màu sáp...

- Hướng trẻ thấy sự thay đổi trong lớp khi sang chủ đề: “Mùa xuân yêu thương”.
- Đồ dùng, đồ chơi về chủ đề : “Mùa xuân yêu thương”
- Thiết kế  các góc chơi và sắp xếp hợp lí theo chủ đề “Mùa xuân yêu thương” dễ lấy, dễ cất.
- Các loại phương tiện nghe nhìn để phục vụ chủ đề “Mùa xuân yêu thương” như: Máy tính, ti vi, loa đài....
- Tuyên truyền đến phụ huynh về chủ đề, vận động phụ huynh đóng góp các nguyên vật liệu như: Tranh ảnh, bìa lịch cũ, vỏ hộp, vỏ chai.....

	Nhà trường
	- Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên sinh hoạt, bồi dưỡng chuyên môn về chủ đề “Bé vui đón tết”.
- Nhà trường bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu để cô và trẻ thực hiện tốt chủ đề “Bé vui đón tết”.
- Ban giám hiệu thăm lớp dự giờ, tư vấn, góp ý cho giáo viên thực hiện chủ đề “Bé vui đón tết”.
	- Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên sinh hoạt, bồi dưỡng chuyên môn về chủ đề “Phong tục ngày tết”.
- Nhà trường bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu để cô và trẻ thực hiện tốt chủ đề “Phong tục ngày tết”.
- Ban giám hiệu thăm lớp dự giờ, tư vấn, góp ý cho giáo viên thực hiện chủ đề “Phong tục ngày tết”.
	- Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên sinh hoạt, bồi dưỡng chuyên môn về chủ đề “Lễ hội ngày tết”.
- Nhà trường bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu để cô và trẻ thực hiện tốt chủ đề “Lễ hội ngày tết”.
- Ban giám hiệu thăm lớp dự giờ, tư vấn, góp ý cho giáo viên thực hiện chủ đề “Lễ hội ngày tết”
	- Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên sinh hoạt, bồi dưỡng chuyên môn về chủ đề “Mùa xuân yêu thương”.
- Nhà trường bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu để cô và trẻ thực hiện tốt chủ đề “Mùa xuân yêu thương”.
- Ban giám hiệu thăm lớp dự giờ, tư vấn, góp ý cho giáo viên thực hiện chủ đề “Mùa xuân yêu thương”.

	Phụ huynh
	- Sưu tầm tranh ảnh, họa báo, nguyên vật liệu cho trẻ mang đến lớp.
- Trò chuyện với con về các hoạt động ở lớp, hát, đọc thơ cùng con.
- Tạo cho trẻ thói quen ăn ngủ đúng giờ.
- Cho trẻ làm các công việc hàng ngày.
- Giúp trẻ tìm hiểu thêm về nội dung chủ đề “Bé vui đón tết”.
	- Sưu tầm tranh ảnh, họa báo, nguyên vật liệu cho trẻ mang đến lớp.
- Trò chuyện với con về các hoạt động ở lớp, hát, đọc thơ cùng con.
- Tạo cho trẻ thói quen ăn ngủ đúng giờ.
- Cho trẻ làm các công việc hàng ngày.
- Giúp trẻ tìm hiểu thêm về nội dung chủ đề “Phong tục ngày tết”.
	- Sưu tầm tranh ảnh, họa báo, nguyên vật liệu cho trẻ mang đến lớp.
- Trò chuyện với con về các hoạt động ở lớp, hát, đọc thơ cùng con.
- Tạo cho trẻ thói quen ăn ngủ đúng giờ.
- Cho trẻ làm các công việc hàng ngày.
- Giúp trẻ tìm hiểu thêm về nội dung chủ đề “Lễ hội ngày tết”.
	- Sưu tầm tranh ảnh, họa báo, nguyên vật liệu cho trẻ mang đến lớp.
- Trò chuyện với con về các hoạt động ở lớp, hát, đọc thơ cùng con.
- Tạo cho trẻ thói quen ăn ngủ đúng giờ.
- Cho trẻ làm các công việc hàng ngày.
- Giúp trẻ tìm hiểu thêm về nội dung chủ đề “Mùa xuân yêu thương”.

	






Trẻ
	- Trẻ cùng cô trang trí tranh ảnh về chủ đề “Bé vui đón tết”.
- Kết hợp cùng bố mẹ sưu tầm tranh ảnh, họa báo, sách cũ để phục vụ chủ đề. 
 - Trẻ cùng trò truyện với các bạn và cô giáo về nội dung chủ đề “Bé vui đón tết”.
	- Trẻ cùng cô trang trí tranh ảnh về chủ đề “Phong tục ngày tết”.
- Kết hợp cùng bố mẹ sưu tầm tranh ảnh, họa báo, sách cũ để phục vụ chủ đề.
- Trẻ cùng trò chuyện với cô giáo và các bạn về nội dung chủ đề “Phong tục ngày tết”.







	- Trẻ cùng cô trang trí tranh ảnh về chủ đề “Lễ hội ngày tết”.
- Kết hợp cùng bố mẹ sưu tầm tranh ảnh, họa báo, sách cũ để phục vụ chủ đề.
- Trẻ cùng trò chuyện với cô giáo và các bạn về nội dung chủ đề “Lễ hội ngày tết”.

	- Trẻ cùng cô trang trí tranh ảnh về chủ đề “Mùa xuân yêu thương”.
 - Kết hợp cùng bố mẹ sưu tầm tranh ảnh, họa báo, sách cũ để phục vụ chủ đề.
- Trẻ cùng trò truyện với các bạn và về nội dung chủ đề “Mùa xuân yêu thương”.




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: TẾT VÀ MÙA XUÂN
Thời gian 4 tuần: từ ngày 17/01/2022 - 18/02/2022
	TT
	Hoạt động
	Nhánh 1: Bé vui đón tết
( 17/01 - 21/01/2022 )
	Nhánh 2: Phong tục ngày tết
( 24/01-28/01/2022 )
	Nhánh 3: Lễ hội ngày tết
( 07/2 - 11/02/2022 )
	Nhánh 4: Mùa xuân yêu thương
( 14/02-18/02/2022 )
	Ghi chú

	1
	Đón trẻ
	- Cô đón trẻ vào lớp, đo thân nhiệt cho trẻ, nhắc trẻ sát khuẩn tay, chào bố mẹ, chào cô giáo. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, về cách phòng chống dịch covid cho trẻ và một số bệnh khi giao mùa, nhắc phụ huynh ký sổ đón trả trẻ. 
- Quan sát, tạo tình huống, rèn cho trẻ sự thích ứng, thay đổi hành vi phù hợp hoàn cảnh giao tiếp
- Trò chuyện về chủ đề tết và mùa xuân: các phong tục, lễ hội ngày Tết, món ăn đặc trưng ngày tết, các hoạt động ngày tết, một số đặc thời tiết, cây cối mùa xuân….
- Trẻ xem sách, xem ảnh, kể chuyện về chủ đề.
- Cho trẻ nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề Tết và mùa xuân
- Tạo tình huống, rèn cho trẻ kỹ năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp.
- Trẻ chơi tự do ở các góc.
	

	2
	Thể dục sáng
	*Khởi động: Trẻ đi vòng tròn thực hiện các kiểu đi: đi kiễng, đi bằng gót chân, đi khom…
*Trọng động: Tập Bài tập phát triển chung (2lx8n), trẻ tập kết hợp với vòng và bài hát “Mùa xuân đến rồi”.
- Hô hấp: Thổi nơ bay 
- Tay: Hai tay cầm vòng đưa ra trước, lên cao.
- Chân: Chân bước ra trước khụy gối, hai tay cầm vòng ra trước lên cao.
- Bụng: Hai tay cầm vòng đưa lên cao nghiêng người sang 2 bên.
- Bật: Bật tách, khép chân.
*Trò chơi: Lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, cáo ơi ngủ à.                                   
* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng.   

	

	3
	Hoạt động học
	Thứ 2
	Ngày 17/01/2022
Phát triển thể chất
Thể dục: Bật tách chân, khép chân liên tục qua
7 ô
	Ngày 24/01/2022
Phát triển thể chất
Thể dục: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế dài 
1,5m x 30cm
	Ngày 07/02/2022
Phát triển thể chất
Thể dục: Ném trúng đích thẳng đứng bằng hai tay

	Ngày 14/02/2022
Phát triển thể chất
Thể dục: Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m) đầu đội túi cát
	

	
	
	Thứ 3
	Ngày 18/01/2022
Phát triển TCKN-XH
Bé vui đón tết

	Ngày 25/01/2022
Phát triển nhận thức
KPKH: Tìm hiểu một số phong tục ngày tết
	Ngày 08/02/2022
Phát triển nhận thức
KPKH: Tìm hiểu lễ hội ngày tết
	Ngày 15/02/2022
Phát triển nhận thức
KPKH: Bé tìm hiểu mùa xuân
	

	
	
	Thứ 4
	Ngày 19/01/2022
Phát triển nhận thức
Toán: So sánh, thêm bớt số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 8
	Ngày 26/01/2022
Phát triển thẩm mỹ
Tạo hình: Làm đồ dùng trang trí ngày tết (lì xì, câu đối, đèn lồng, dây hoa….)
	Ngày 09/02/2022
Phát triển ngôn ngữ
Văn học: Kể chuyện “Sự tích bánh chưng, bánh dày’’
	Ngày 16/02/2022
Phát triển thẩm mỹ
Vẽ hoa mùa xuân 
(màu nước)
	

	
	
	Thứ 5
	Ngày 20/01/2022
Phát triển ngôn ngữ
Văn học: Dạy trẻ đọc thơ "Tết về đến ngõ"
	Ngày 27/01/2022
Phát triển ngôn ngữ
Làm quen chữ cái b,d,đ
	Ngày 10/02/2022
Phát triển nhận thức Toán: Nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ.

	Ngày 17/02/2022
Phát triển ngôn ngữ
Văn học: Dạy trẻ đọc thơ “Hoa đào, hoa mai” 
	

	
	
	Thứ 6
	Ngày 21/01/2022
Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc: Dạy hát: Bé chúc tết
	Ngày 28/01/2022
Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc: Dạy VĐ theo tiết tấu phối hợp bài “Bé đón tết sang”
	Ngày 11/02/2022
Phát triển thẩm mỹ
Tạo hình: Xé dán hoa đào, hoa mai 
	Ngày 18/02/2022
Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc: Dạy múa bài “Mùa xuân của bé”
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	Ngày 17/01/2022
- Quan sát: Khu vực trang trí đón tết tại sân trường
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do: Khu cát nước, gieo hạt, trồng cây, chăm sóc con vật, nhặt lá cây, vẽ tự do trên sân trường.
	Ngày 24/01/2022
- Quan sát: Cây hoa mai
- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng vận động tốc độ theo đúng hiệu lệnh 3-5 lần 
- Chơi tự do: Khu cát nước, gieo hạt, trồng cây, chăm sóc con vật, nhặt lá cây, vẽ tự do trên sân trường.
	Ngày 07/02/2022
- Quan sát: Chợ Tết gần trường
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do: Khu cát nước, gieo hạt, trồng cây, chăm sóc con vật, nhặt lá cây, vẽ tự do trên sân trường.
	Ngày 14/02/2022
- Quan sát: Cây hoa mai
- TCVĐ: Đi nối bàn chân tiến lùi.
- Chơi tự do: Khu cát nước, gieo hạt, trồng cây, chăm sóc con vật, nhặt lá cây, vẽ tự do trên sân trường.
	

	
	
	Thứ 3
	Ngày 18/01/2022
- Quan sát: Cửa hàng tạp hóa gần trường
- TCVĐ: Ném còn
- Chơi tự do: Chợ quê, tạo hình, âm nhạc, nhặt lá cây, vẽ tự do trên sân trường.
	Ngày 25/01/2022
- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Ném còn
- Chơi tự do: Chợ quê, tạo hình, âm nhạc, nhặt lá cây, vẽ tự do trên sân trường.
	Ngày 08/02/2022
- Quan sát: Cây khế 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chợ quê, tạo hình, âm nhạc, nhặt lá cây, vẽ tự do trên sân trường.
	Ngày 15/02/2022
- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Ném còn
- Chơi tự do: Chợ quê, tạo hình, âm nhạc, nhặt lá cây, vẽ tự do trên sân trường. 
	

	
	
	Thứ 4
	Ngày 19/01/2022
- Quan sát: Cây hoa đào
-  TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Lắp ghép xây dựng, vườn cổ tích, nhặt lá cây, vẽ tự do trên sân trường.
	Ngày 26/01/2022
- Quan sát: Cô nuôi gói bánh chưng ngày Tết
- TCVĐ: Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.
- Chơi tự do: Lắp ghép xây dựng, vườn cổ tích, nhặt lá cây, vẽ tự do trên sân trường.
	Ngày 09/02/2022
- Quan sát: Cây dừa
-  TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Lắp ghép xây dựng, vườn cổ tích, nhặt lá cây, vẽ tự do trên sân trường.
	Ngày 16/02/2022
- Quan sát: Vườn hoa sân trường.
- TCVĐ: Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.
- Chơi tự do: Lắp ghép xây dựng, vườn cổ tích, nhặt lá cây, vẽ tự do trên sân trường.
	

	
	
	Thứ 5
	Ngày 20/01/2022
-  Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Khu vận động, đồ chơi trên sân trường
	Ngày 27/01/2022
-  Quan sát: Cây hoa cúc
- TCVĐ: Đi cà kheo.
- Chơi tự do: Khu vận động, đồ chơi trên sân trường
	Ngày 10/02/2022
- Quan sát: Cây hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do: Khu vận động
	Ngày 17/02/2022
-  Quan sát: Vườn rau sân trường
- TCVĐ: Đi cà kheo
- Chơi tự do: Khu vận động
	

	
	
	Thứ 6
	Ngày 21/01/2022
- Quan sát: Cây hoa hồng
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Khu vận động
	Ngày 28/01/2022
Lao động tập thể
- Nội dung: Vệ sinh bàn ghế đá, nhặt lá cây
- Chơi tự do: Khu vận động
	Ngày 11/02/2022
- Quan sát: Cây hoa đào
- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng vận động tốc độ theo đúng hiệu lệnh 3-5 lần 
- Chơi tự do: Khu vận động
	Ngày 18/02/2022
Lao động tập thể
- Nội dung: Vệ sinh bàn ghế đá, nhặt lá cây
- Chơi tự do: Khu vận động.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trẻ chủ động trong vệ sinh cá nhân hàng ngày. Trẻ có nề nếp ngủ đúng giờ, ngủ ngon và dậy đúng giờ.
- Trẻ có ý thức chủ động trong việc chuẩn bị đồ dùng dụng cụ cho giờ ăn giờ ngủ cùng cô.
- Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
- Xếp ghế vào chỗ quy định, lau miệng, xúc miệng nước muối, uống nước và đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Trò chuyện, với trẻ tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày, món ăn đặc trưng trong ngày tết.
- Nhận biết một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày, lợi ích của việc ăn uống đủ lượng, đủ chất
- Trò chuyện, giáo dục về một số hành vi, thói quen văn minh trong ăn uống: ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, ăn hết suất, không vừa nhai vừa nói…
	

	6
	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	Ngày 17/01/2022
- Xem video, hình ảnh, trò chuyện về các hoạt động trong ngày tết
	Ngày 24/01/2022
- Xem video, hình ảnh, trò chuyện về một số phong tục trong ngày tết

	Ngày 07/02/2022
- Xem video, hình ảnh, trò chuyện về một số lễ hội truyền thống trong ngày tết
- Dạy trẻ đồng dao: Xúc xắc xúc xẻ



	Ngày 14/02/2022
Xem video, hình ảnh, trò chuyện về thời tiết, cảnh vật, sinh hoạt của con người, động vật trong mùa xuân
	

	
	
	Thứ 3
	Ngày 18/01/2022
- Cho trẻ đọc bài đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng
	Ngày 25/01/2022
- Thơ: Ông đồ
- Quan sát, trò chuyện liên hệ giáo dục trẻ biết quan  tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn ở mọi lúc mọi nơi
	Ngày 08/02/2022
- Tổ chức chương trình văn nghệ “Bé vui đón tết”
	Ngày 15/02/2022
- Cho trẻ đọc bài đồng dao: Đi cầu đi quán

	

	
	
	Thứ 4
	Ngày 19/01/2022
- HĐTN: Tổ chức cho trẻ trải nghiệm gói bánh chưng ngày tết
	Ngày 26/01/2022
- HĐTN: Giúp mẹ tổ chức tiệc đón khách
	Ngày 09/02/2022
- Dạy trẻ hát, múa bài: Mùa xuân đến rồi
	Ngày 16/02/2022
- Kể chuyện cho trẻ nghe: Sự tích cây Nêu ngày Tết
	

	
	
	Thứ 5
	Ngày 20/01/2022
- Trò chơi: Phân loại hành vi đúng, sai trong giao tiếp
- Ôn bài thơ: Tết về đến ngõ
	Ngày 27/01/2022
- Dạy trẻ bài hát: Xúc xắc xúc xẻ
- Chơi tự do trong góc
	Ngày 10/02/2022
- Dạy trẻ bài: Vè chúc tết
- Làm đồ dùng đồ chơi chủ đề
	Ngày 17/02/2022
- Ôn hát múa: Mùa xuân của bé
	

	
	
	Thứ 6
	Ngày 21/01/2022
- Ôn bài hát: Bé chúc tết
- Nêu gương bé ngoan


	Ngày 28/01/2022
- Làm đồ dùng đồ chơi của chủ đề
- Nêu gương bé ngoan

	Ngày 11/02/2022
- Làm vệ sinh lớp học: 
+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi
+ Lau bàn ghế, lau lá cây
+ Rửa ca, cốc.
- Nêu gương bé ngoan

	Ngày 18/02/2022
-Tổ chức tổng kết chủ đề "Tết và mùa xuân".
- Nêu gương bé ngoan

	















V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Bé vui đón tết
	Phong tục ngày tết
	Lễ hội ngày tết

	Mùa xuân yêu thương

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Trẻ biết phân công, công việc cho từng thành viên để làm công việc nấu ăn.
- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để mua, có kỹ năng chế biến, nấu một số món ăn ngày tết đơn giản từ tôm cua cá …Đặt tên cho các món ăn ngày tết.
- Biết bày trang trí và giới thiệu các món ăn.
	- Nấu các món ăn đặc trưng ngày tết: + Mua thực phẩm như: gà, rau, củ, quả, tôm, bánh đa nem.... 
+ Chế biến thực phẩm
+ Nấu các món ăn ngày tết như: Chả nem, luộc bánh chưng, làm mứt dừa, luộc gà, xôi, chè, muối dưa hành....
+ Bày và giới thiệu các món ăn.





	- Tạp dề, mũ, đồ chơi nấu ăn…..
- Thực phẩm các loại như: gà, rau, củ, quả, tôm, bánh đa nem...
	x
	x
	x
	











x

	
	
	Gia đình thân yêu

	- Trẻ biết đóng vai các thành viên trong gia đình cùng chuẩn bị đón tết. 
- Trẻ biết nói lời chúc tết.
- Trẻ biết trang điểm, làm đẹp, mặc quần áo đẹp chuẩn bị đi chúc tết.
	- Gia đình chuẩn bị đón tết:
+ Trẻ đóng vai các thành viên trong gia đình cùng trang trí nhà cửa, bày mâm ngũ quả....chuẩn bị đón tết.
+ Trẻ tập nói lời chúc tết
+ Cùng nhau trang điểm, làm đẹp, mặc quần áo đẹp chuẩn bị đi chúc tết.
	- Trang phục ngày tết, hoa quả ngày tết, lì xì, dây trang trí, bánh chưng, bàn trang điểm, phấn, son, nhũ móng tay, máy  làm xoăn, ép tóc, tủ đồ .....

	x
	x
	x
	




x

	
	
	Bán hàng
	- Trẻ biết thảo luận vai chơi. Biết chào, mời khách mua hàng, cảm ơn khách hàng khi khách ra về. Biết quảng cáo về mặt hàng có trong cửa hàng.
- Biết trả giá tiền
	- Bé đi siêu thị sắm tết:
+ Sắp xếp các mặt hàng
+ Bày hàng ngay ngắn, đúng chủng loại
+ Người bán thực hiện thao tác lấy hàng, gói hàng trao cho người mua.
+ Dọn vệ sinh sạch sẽ và sắp xếp các mặt hàng gọn gàng.
	· Các loại thực phẩm, tiền giỏ hàng, làn .....
· Các đồ dùng, sản phẩm theo chủ đề như: dây hoa trang trí, lì xì, đèn lồng, hoa đào, hoa mai, câu đối, lá dong, lạt, gạo, đỗ xanh, thịt....

	x
	x
	x
	






x
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Góc học tập
	










Trò chơi với
toán
	- Trẻ biết dùng các khối tạo thành các hình có ý nghĩa và sáng tạo
	- Bé sáng tạo với khối: 
+ Trẻ dùng khối gắn kết tạo thành hình có ý nghĩa và sáng tạo và gắn số lượng khối tương ứng.
	- Bảng chơi, khối, thẻ số

	
	
	

x
	

x

	
	
	
	- Trẻ biết tách gộp số lượng trong phạm vi 7 
	- Tách gộp số lượng trong phạm vi 7: 
+Trẻ tách gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và đếm.

	- Bảng chơi, lô tô (bánh chưng, hoa đào, hoa mai...) thẻ số từ 1 đến 7
	

x
	

x
	


	

	
	
	
	- Trẻ biết sao chép chữ số 7, 8 
	- Chơi sao chép các chữ số 7, 8

	- Bảng chơi, mẫu của cô, bút dạ
 
	
x
	
x
	
x
	
x

	
	
	
	Trẻ biết so sánh, thêm (bớt) số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- Thêm bớt trong phạm vi 8: 
+ Trẻ  so sánh, thêm(bớt) số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau.

	Bảng chơi, lô tô (đèn lồng, lì xì, dưa hấu...) thẻ số từ 1 đến 8.
	

x
	

x
	

x
	

x

	
	
	
	- Trẻ biết nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng và tiếp tục thực hiện sao chép lại.
	- Sắp xếp theo quy tắc:  Trẻ xếp theo quy tắc (ABCD, AABB, ABBA)
	Bảng chơi, lô tô (bánh, kẹo, mứt...)
	

x
	

x
	

x
	

x

	
	
	
	- Trẻ biết lấy tranh lô tô tương ứng với số lượng và màu xếp vào ô cho phù hợp
	- Nhanh tay nhanh mắt:
+Trẻ lấy tranh lô tô tương ứng với số lượng và màu xếp vào ô cho phù hợp.
	- Bảng chơi, lô tô (hoa đào, hoa mai, hoa cúc...)
	

x
	

x
	

x
	

x

	
	
	
	- Trẻ biết bỏ sỏi vào chai, xâu hạt sau đó lấy nắp chai có số tương ứng với số sỏi vừa bỏ.
	- Thử tài thông minh: 
+ Trẻ bỏ sỏi vào chai, xâu hạt sau đó lấy nắp chai có số tương ứng với số sỏi vừa bỏ.
	- Bảng chơi, sỏi, hạt xâu, nắp chai.
	
x
	
x
	
x
	
x

	
	
	
	- Trẻ biết lấy đồ dùng (lô tô) tương ứng với số  trên mặt xúc xắc tung được đặt vào ô.
	- Cùng nhau đua tài:
+ Trẻ lấy đồ dùng (lô tô) tương ứng với số trên mặt xúc xắc tung được đặt vào ô.
	- Bảng chơi, xúc xắc, lô tô (bánh chưng, hoa đào, hoa mai, hoa cúc...)
	
x
	
x
	
x
	
x

	
	
	
	- Trẻ gọi được tên các tháng trong năm theo thứ tự 
	-Sắp xếp thứ tự các tháng trong năm:
Trẻ lấy thẻ số sắp xếp thứ tự các tháng trong năm từ 1-12



	- Bảng chơi, thẻ số từ 1-12
	
x
	
x
	
x
	
x

	
	
	


Trò chơi dân gian

	- Trẻ biết dùng ngón tay cắp những viên sỏi và thả vào hộp đúng số tương ứng.

	- Bé chơi cắp cua: 
+Trẻ dùng ngón tay cắp những viên sỏi và thả vào hộp đúng số tương ứng.
	
- Bảng chơi, sỏi.

	
x
	
x
	
x
	
x

	
	
	
	- Trẻ biết rải từng viên sỏi vào các ô, rồi ăn quân theo luật quy định.
	- Ô ăn quan: 
+ Trẻ rải từng viên sỏi vào các ô, rồi ăn quân theo luật quy định.
	- Bảng chơi, sỏi.

	
x
	
x
	
x
	
x

	
	
	


Trò chơi chữ cái
	


- Trẻ  biết ghép cụm từ giống cụm từ trên bức tranh và nối chữ cái i, t, c, b, d, đ trong cụm từ với chữ cái i, t, c, b, d, đ gắn trên bảng
	- Bé chơi với chữ: i, t, c
+Trẻ sử dụng thẻ chữ cái để ghép từ theo mẫu. Sau đó sử dụng dây  nối chữ cái i,t,c trong cụm từ với chữ cái i, t, c gắn trên bảng.
	- Bảng chơi, lô tô có cụm từ phía dưới, thẻ chữ, dây nối.
	


x
	



	
	

	
	
	
	
	- Bé chơi với chữ: b, d, đ
+Trẻ sử dụng thẻ chữ cái để ghép từ theo mẫu. Sau đó sử dụng dây  nối chữ cái b,d,đ trong cụm từ với chữ cái  b, d, đ gắn trên bảng.

	- Bảng chơi,  có cụm từ phía dưới, thẻ chữ, dây nối.
	
	


x
	


x
	


x

	
	
	
	- Trẻ biết xếp chữ theo mẫu bằng các nguyên vật liệu
	- Tạo chữ: 
+Trẻ xếp chữ cái i, t, c, b, d, đ bằng các nguyên vật liệu
	- Bảng chơi, nguyên vật liệu (chấm tròn, hột, hạt...)
	
x
	
x
	
x
	
x

	
	
	
	Trẻ biết tìm chữ cái i,t,c,b,d,đ  trong bài thơ, gạch chân chữ cái đó và điền tổng
	- Tìm chữ - gạch chân và đếm:
+ Trẻ gạch chân chữ cái i,t,c và tìm tổng.

	- Bảng chơi, bài thơ chữ to, bút dạ.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Tìm chữ-gạch chân và đếm: Trẻ gạch chân chữ cái b,d, đ và tìm tổng.
	- Bảng chơi, bài thơ chữ to, bút dạ.
	
	
x
	
x
	
x

	
	
	
	- Trẻ biết chơi sao chép, tô, đồ các chữ cái: i, t, c, b, d, đ,
	- Chơi sao chép, tô đồ các chữ cái, chữ số: i, t, c.
	- Bảng chơi, mẫu của cô, bút dạ, màu, con in 
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Chơi sao chép, tô đồ các chữ cái, chữ số: b, d, đ.
	Bảng chơi, mẫu của cô, bút dạ, màu, con in.
	
	
x
	
x
	
x

	
	
	
	- Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, tên của mình.
	- Trẻ chơi tập sao chép một số kí hiệu, tên của mình.
	- Bảng chơi, mẫu của cô, bút dạ, màu, con in.
	
x
	
x
	
x
	
x

	
	
	

Sách truyện

	- Trẻ biết sử dụng rối để kể chuyện theo ý thích và kể chuyện theo trình tự các bức tranh gợi ý về chủ đề Tết và mùa xuân

	- Kể truyện theo tranh, sáng tạo với rối: 
+ Trẻ sử dụng rối để kể chuyện theo ý thích và kể chuyện theo trình tự các bức tranh về chủ đề Tết và mùa xuân
	- Giá sách, tranh truyện về chủ đề, rối, sa bàn…
	

x
	

x
	

x 
	

x

	
	
	
	- Trẻ biết lật, mở từng trang sách, biết cách đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Biết giữ gìn sách vở.
	- Bé “đọc” sách: 
+Trẻ  lật, mở từng trang sách, biết cách đọc từ trái sang phải, từ trên xuống.
	- Giá sách, tranh truyện, bàn đọc sách…
	

x
	

x
	

x 
	

x

	
	
	





Khám phá
 
	- Trẻ biết hoạt động trong  ngày tết như: đi sắm tết, chúc tết, trang trí cây đào, gói bánh chưng…

	- Lập bảng các hoạt động trong ngày tết: Trẻ chọn tranh lô tô về các hoạt động trong ngày tết như:  sắm tết, chúc tết, trang trí cây đào, gói bánh chưng   gài lên bảng.
	- Bảng chơi, tranh lô tô  đi sắm tết, trang trí cây đào, gói bánh chưng...
	

x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết tìm phân loại các hoạt động trong ngày tết, bé chuẩn bị đón tết.

	- Lập bảng phân loại các hoạt động trong ngày tết: 
+ Trẻ chọn tranh lô tô về các hoạt động trong ngày tết,  các hình ảnh về chuẩn bị đón tết gài lên bảng rồi đếm và gắn thẻ số

	- Bảng chơi, tranh lô tô  các hoạt động trong ngày tết, hình ảnh chuẩn bị đón tết .....thẻ số

	


x
	
	
	

	
	
	





	- Trẻ biết chọn tranh lô tô các phong tục ngày tết.

	- Bảng các phong tục ngày tết: 
+ Trẻ chọn tranh lô tô về các phong tục ngày tết như: Chúc tết, gói bánh chưng, du xuân….  gài lên bảng rồi đếm và gắn thẻ số.
	- Bảng chơi, tranh lô tô về các phong tục ngày tết như: Chúc tết, gói bánh chưng, du xuân….,thẻ số...
	
	


x


	
	

	
	
	
	- Trẻ biết chọn tranh lô tô các lễ hội đặc trưng trong ngày tết.
	- Lập bảng các lễ hội  ngày tết: Trẻ chọn tranh lô tô các lễ hội đặc trưng trong ngày tết, các đồ dùng của lễ hội gài lên bảng, đếm và gắn thẻ số.
	- Bảng chơi, tranh lô tô  các lễ hội đặc trưng trong ngày tết, thẻ số.
	
	




	


x
	

	
	
	
	- Trẻ biết tìm phân loại các hoạt động của con người trong mùa xuân, loài hoa đặc trưng của mùa xuân.

	-  Bảng bé tìm hiểu về mùa xuân: 
+ Các hoạt động của con người trong mùa xuân: đi lễ hội, đi chúc tết, đi lễ chùa…
+ Loài hoa đặc trưng của mùa xuân. 



	- Bảng chơi, tranh lô tô về các hoạt động trong mùa xuân, hoa mùa xuân.
	
	
	





	

x




	3
	Góc nghệ thuật

	Tạo hình
	- Trẻ biết tô, vẽ, xé, cắt dán,  trang trí, in, nặn  hoa quả, bánh chưng, bánh dày.... theo chủ đề tết và mùa xuân.
	- Tô, vẽ, cắt xé dán, trang trí, in, nặn  hoa quả, bánh chưng, bánh dày, dây trang trí, cây đào, cây mai, giò, chả.... theo chủ đề tết và mùa xuân: Trẻ dùng bút sáp màu, keo, kéo với những kỹ năng tạo hình tạo thành bức tranh về   chủ đề.
	- Bút sáp màu, keo, kéo, bút chì, giấy màu, tranh ảnh...

	



x



	



x



	



x



	



x




	
	
	
	- Trẻ biết làm đồ dùng bằng các nguyên vật liệu.
	- Làm đồ dùng trang trí ngày tết (đèn lồng, lì xì, dây trang trí), gói bánh chưng, gói giò, làm hoa đào, hoa mai, làm hoa, quả  bằng các nguyên vật liệu. Trẻ dùng các kỹ năng tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	- Lõi giấy, hộp sữa, hột hạt, chấu, mùn cưa, lá cây, rơm rạ, vải vụn, sơ dừa, cành cây khô...
	x
	x
	x
	


 
x

	
	
	
	- Trẻ biết tìm hoạ báo, cắt hình ảnh dán tạo thành album các chủ đề.
	- Làm album:
Trẻ  in, cắt dán, vẽ, tranh ảnh từ họa báo các đồ dùng, hoạt động trong ngày tết,  các lễ hội, phong tục ngày tết, các hoạt động vui xuân…tạo thành album

	Họa báo, kéo, keo, bút, giấy màu...
	



x
	



x
	



x
	



x

	
	
	
	- Trẻ  biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	- Tổ chức tổng kết chủ đề "Tết và mùa xuân" Cho trẻ nhận xét sản phẩm tạo hình trong chủ đề về màu sắc, hình dáng, đường nét và bố cục.
	- Các sản phẩm chủ đề.
	
	
	
	
x

	
	
	Kỹ năng

	- Trẻ biết cài, luồn, đan, bện tết, buộc dây, gói.

	- Kỹ năng của bé: Trẻ sử dụng kỹ năng cài, luồn, đan, bện tết, đính hạt  buộc dây, gói để tạo ra sản phẩm.
	 - Dây, trang phục, đồ dùng (vỏ hộp, giấy, dây....)

	x
	x
	x
	    x

	
	
	
Âm nhạc
	- Trẻ biết hát múa các bài hát trong chủ đề và sử dụng các dụng cụ âm nhạc.
- Trẻ biết trang trí sân khấu để biểu diễn.
	- Bé yêu âm nhạc: Trẻ chọn bài hát và dụng cụ (hoa tay, mũ múa, nơ, song loan, thanh la....), trang phục âm nhạc phù hợp để biểu diễn.
	-Trống, xắc xô, hoa tay, mũ múa, nơ, song loan, thanh la, trang phục biểu diễn...
	 
x
	
x
	
x
	

x

	4
	Góc xây dựng 
	




	- Trẻ biết  phân công công việc cho từng bạn trong nhóm để tạo thành khuôn viên chợ tết.


	- Xây chợ  tết:
+ Trẻ dùng gạch, hàng rào,  lắp ghép các cây xanh để tạo thành khuôn viên các ki ốt, các sạp hàng bán đồ dùng của ngày tết.

	Mô hình chợ  ngày tết, gạch, lắp ghép, xốp, hàng rào, bàn, bánh chưng, cây đào, cây mai, cây quất, giò, chả nem, hoa quả, bánh kẹo...
	x
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết  phân công công việc cho từng bạn trong nhóm để xây khuôn viên vườn hoa mùa xuân.

	- Xây vườn hoa mùa xuân:
+  Trẻ  dùng gạch, hàng rào, lắp ghép để tạo thành khuôn viên, có kỹ năng gắn kết để tạo thành cây hoa.
	Mô hình vườn hoa, gạch, khối, lắp ghép, xốp, hàng rào, cây hoa rời...

	
	
	
x
	
x

	5
	Góc
thiên nhiên




	.




	- Trẻ biết chăm sóc cây,  biết chơi các trò chơi trong góc thiên nhiên.  

- Trẻ biết chơi câu cá 

- Trẻ biết đong đo nước, biết cách ghi kết quả vào bảng chơi.
- Trẻ biết vật nổi vật chìm, biết tìm hình ảnh phù hợp gắn vào bảng, đếm và đặt thẻ số.
	- Tưới cây, lau lá cây, nhổ cỏ 
+ Trẻ dùng bình tưới cây để tưới nước cho cây, lau lá cây và nhổ cỏ cho cây. 
- Chơi câu cá
+Trẻ chơi câu cá cùng các bạn 
- Chơi đong đo nước
+Trẻ chơi đong đo nước cùng các bạn, ghi kết quả vào bảng chơi.
- Chơi vật nổi vật chìm.
+Trẻ chơi vật nổi vật chìm cùng các bạn, tìm hình ảnh phù hợp gắn vào bảng, đếm và đặt thẻ số
	- Bình tưới cây, khăn lau 



- Bộ câu cá, chậu, nước.

- Phễu, chậu, chai, cốc, bảng chơi, thẻ số.
- Sỏi, xốp, lá cây, gạch, bảng chơi, thẻ số.....	
	x
	x
	x
	x


                
  V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “BÉ VUI ĐÓN TẾT”
 	Thứ hai, ngày 17 tháng 01 năm 2022
- Tên hoạt động học: Bật tách chân, khép chân liên tục qua 7 ô.
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất.
1. Mục đích - yêu cầu:
*Kiến thức:
- Trẻ biết bật tách chân, khép chân liên tục qua 7 ô, không chạm vào ô. 
*Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng bật và tiếp đất bằng mũi bàn chân. 
- Phát triển cơ chân, rèn luyện tố chất nhanh nhẹn, khéo léo cho trẻ. 
- Có kỹ năng ước lượng khoảng cách để ném vòng vào cổ chai.
*Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, có ý thức khi tham gia các hoạt động tập thể. Biết kiên trì chờ đến lượt.
2. Chuẩn bị: 
* Đồ dùng của cô: Vòng của cô 1 chiếc, xắc xô, vạch mốc.
 - Nhạc bài hát: Ngày Tết quê em; bài thơ: Những chiếc vòng xinh.
* Đồ dùng của trẻ: 
- Vòng đủ theo số trẻ
- Chai 3 chiếc: Vàng, xanh, đỏ.
- Trang phục trẻ gọn gàng.
3.Tiến hành:
*HĐ1: Cùng đến hội xuân
- Cô đọc câu đố: “Ngày gì có bánh chưng xanh
                             Có câu đối đỏ, có hội chợ xuân ?”    (Trẻ đoán)
- Cô trò chuyện với trẻ về ngày Tết, các hoạt động, trò chơi trong ngày Tết:
+ Trong ngày Tết có những hoạt động gì?
+ Con được chơi những trò chơi nào trong ngày Tết?
- Cô tặng cho mỗi trẻ một chiếc vòng.
- Trẻ đọc bài thơ “Những chiếc vòng xinh” và đi các kiểu đi: Đi nhanh, đi chậm, kiễng gót, khom lưng, đi cao, đi thấp theo hiệu lệnh của cô.                     
*HĐ2: Ngày hội vui xuân
- Tập bài tập phát triển chung kết hợp với bài hát: “Mùa xuân đến rồi” (Tập 2 lần x 8 nhịp).
+ Tay: Hai tay cầm vòng ra trước lên cao.
+ Chân: Chân bước ra trước khụy gối, hai tay cầm vòng đưa ra trước (động tác nhấn mạnh – 4 lần x 8 nhịp).
+ Bụng: Hai tay cầm vòng đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên.
+ Bật: Bật tách, khép chân. 
*Vận động cơ bản: Bật tách chân, khép chân liên tục qua 7 ô.
- Cô cho trẻ kể tên các trò chơi với vòng mà trẻ biết (cho trẻ thực hiện).
- Cô và trẻ thống nhất vận động bật vào vòng.
- Cô cho trẻ về 3 tổ, xếp vòng theo yêu cầu của cô.
Hỏi trẻ: Với cách xếp này các con sẽ chơi như thế nào? Cô cho trẻ bật tự do.    
- Cô cùng trẻ thống nhất vận động: Bật chụm, tách chân liên tục qua 7 ô.
- Cô làm mẫu: + Lần 1: không phân tích
+ Lần 2: vừa làm và phân tích: TTCB: Đứng trước vòng, hai tay chống hông mắt nhìn vào vòng. Khi có hiệu lệnh nhún bật chụm chân vào ô thứ nhất, sau đó nhún bật tách chân vào ô thứ hai, tiếp tục nhún bật chụm chân vào ô kế tiếp, chú ý tiếp đất bằng mũi bàn chân, cứ như vậy bật tách chân, khép chân liên tục cho đến hết. 
+ Lần 1: Cô cho lần lượt 3 tổ thực hiện 2 lần (cô bao quát sửa sai).
+ Lần 2: 3 đội thực hiện với vòng nhỏ hơn (cô nhận xét).
+ Cô hỏi lại trẻ tên vận động?
*Trò chơi vận động: “Ném vòng cổ chai.”
- Cô giới thiệu trò chơi: “Ném vòng cổ chai”.
- Cô phổ biến luật chơi: Phía trên cô để 3 cái chai mang màu sắc của 3 đội: Vàng, đỏ, xanh. Khi bản nhạc bắt đầu 3 đội lần lượt thực hiện ném vòng vào cổ chai nếu đội nào ném được nhiều vòng vào chai thì đội đó sẽ giành chiến thắng (trẻ chơi 2 lần).
* HĐ3: Vui chơi chợ xuân
- Cô và trẻ đi ngắm hội chợ xuân nhẹ nhàng 1-2 vòng.


Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trẻ khỏe mạnh khi đến lớp, ăn hết xuất, ngủ ngoan.
- Một số cháu còn ăn chậm như cháu:...................................................................................................................................
- Trẻ có biểu hiện mệt mỏi, ít nô đùa cùng các bạn như cháu:...............................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ có trạng thái cảm xúc tốt, có thái độ tích cực và biết quan tâm bạn trong lớp, biết phối hợp với cô và các bạn trong hoạt động.
- Các cháu có ý thức và thái độ tốt như cháu:...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
- Cháu có biểu hiện chưa tốt, hay cáu gắt, tranh giành đồ chơi với bạn:.................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Trẻ nắm bắt được các nội dung bài học: biết bật tách khép chân liên tục qua 7 vòng, biết ước lượng để ném vòng vào cổ chai, tích cực tham gia các hoạt động......................................................................................................................................

- Trẻ có kĩ năng  bật tách khép chân vào 7 vòng, chân không dẫm vòng, biết tiếp đất bằng mũi bàn chân:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Trẻ chưa nắm được nội dung bài dạy và chưa có kỹ năng:...................................................................................


Thứ ba, ngày 18 tháng 1 năm 2022
Tên hoạt động học: Bé yêu ngày Tết
 	Thuộc lĩnh vực: Phát triển TCKNXH
1. Mục đích - yêu cầu
*Kiến thức
- Trẻ biết các hoạt động, ý nghĩa của ngày tết và nói được những lời chúc tết, biết trang trí cây đào, vo quả, gói bánh chưng nhân dịp năm mới.
*Kỹ năng
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ, khả năng suy luận và trả lời các câu hỏi rõ ràng, mạch lạc. Có kỹ năng làm đồ dùng đồ chơi trang trí tết.
*Thái độ
- Tích cực tham gia vào các hoạt động, trẻ mong muốn được đón tết và thể hiện tình cảm của mình mỗi khi dịp tết về.
2.Chuẩn bị
*Đồ dùng của cô: Video về một số hoạt động ngày tết, bài hát “Tết! Tết! Tết!”, “xúc xắc xúc xẻ”.
  *Đồ dùng của trẻ: Ba rổ đồ dùng  có nguyên vật liệu để trẻ làm quà tết: Giấy màu, bìa màu, cành cây, hộp giấy, lõi giấy vệ sinh, hộp, lá chuối, giấy xi măng, dây chuối, dây nilon, màu sáp, màu nước, bông, keo, kéo….
3.Tiến hành
* HĐ1: Trò chuyện về ngày Tết
- Cô cùng trẻ vận động theo bài hát: “Tết! Tết! Tết!”.
-  Hỏi trẻ: Chúng mình vừa hát bài hát gì? Bài hát nhắc đến ngày nào trong năm? Ngày Tết có gì nổi bật? Hãy kể những việc con đã làm trong ngày Tết?
* HĐ2: Ngày tết của bé
- Cô cho trẻ xem video một số hoạt động trong ngày Tết (Đi chợ Tết, gói bánh chưng, trang trí nhà cửa).
 	+ Các con vừa được xem những hoạt động gì trong ngày Tết?
+ Tâm trạng của các con khi tết đến như thế nào? Tết đến con thích điều gì nhất?
+ Năm mới gặp nhau mọi người thường làm gì? Khi gặp nhau mọi người thường nói với nhau những gì? 
* Trò chơi: Hái lộc đầu xuân.
- Trẻ lên hái lộc là các phong bao lì xì. Cô hỏi trẻ về món quà trẻ nhận được và giúp trẻ đọc lời chúc có trong lì xì. 
* HĐ 3: Làm quà tết đón năm mới
- Hãy kể tên loại hoa quả, món ăn đặc trưng ngày Tết.
- Trẻ về các nhóm trang trí hoa đào, gói bánh chưng, vo quả.
- Cô cùng trẻ hát múa về Tết, về mùa xuân.
=> Cô liên hệ giáo dục trẻ: Tết Nguyên Đán là dịp để mọi người quây quần, sum họp bên gia đình. Vì vậy biết tự hào về ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. 
- Cô cùng trẻ nói lời: “Chúc mừng năm mới”.

Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trẻ khỏe mạnh khi đến lớp, ăn hết xuất, ngủ ngoan.
- Một số cháu còn ăn chậm như cháu:.............................................................................................................................
- Trẻ có biểu hiện mệt mỏi, ít nô đùa cùng các bạn như cháu:......................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ có trạng thái cảm xúc tốt, có thái độ tích cực và biết quan tâm bạn trong lớp, biết phối hợp với cô và các bạn trong hoạt động.
- Các cháu có ý thức và thái độ tốt như cháu:......................................................................................................................
- Cháu có biểu hiện chưa tốt, hay cáu gắt, tranh giành đồ chơi với bạn:.................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Trẻ nắm bắt được các nội dung bài học, biết các hoạt động, ý nghĩa của ngày tết, tích cực tham gia các hoạt động như cháu..............................................................................................................................................................................................- Trẻ có kĩ năng nói lời chúc tết, làm đồ dùng đồ chơi trang trí tết, trả lời đủ câu, rõ ràng như cháu:.................................
 - Trẻ chưa nắm được nội dung bài dạy và chưa có kỹ năng:............................................................................................


Thứ tư, ngày 19 tháng 1 năm 2022
- Tên hoạt động học: So sánh, thêm bớt số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8.
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức.
1. Mục đích - yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ  biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8, biết so sánh 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8, nói được đúng các từ: Nhất, ít hơn, ít nhất.
- Trẻ so sánh biết thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 8.
* Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng xếp tương ứng 1:1:1.
- Rèn kỹ năng đếm, kỹ năng so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 8.
* Thái độ
- Trẻ có tinh thần tự giác, ý thức gọn gàng, ngăn nắp khi thực hiện các hoạt động.
- Trẻ mạnh dạn, tự tin, hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô: Nhạc bài hát: Bé chúc Tết.
* Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ 8 hoa đào, 8 hoa cúc, 8 hoa mai, một số đồ dùng, đồ chơi xung quanh lớp có số lượng trong phạm vi 8, hoa, quả, thẻ số từ 1- 8, vòng, tranh hoa, rổ đồ dùng cho trẻ, giấy, sáp màu.
3. Tiến hành 
*HĐ1: Ôn luyện nhận biết số lượng trong phạm vi 8
          - Cô dùng câu đố về ngày Tết. Trẻ giải câu đố.Trò chuyện với trẻ về ngày Tết 
          - Cho trẻ đi thăm hội chợ xuân.
          - Đếm số cây hoa đào, hoa mai, quả, bánh chưng, lì xì trong hội chợ. Đặt thẻ số tương ứng. 
*HĐ2: So sánh, thêm bớt số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8
- Cô cho trẻ xếp số hoa đào có trong rổ thành hàng ngang ra bảng (8 hoa đào). 
- Cho trẻ đi lấy 7 hoa mai xếp dưới mỗi hoa đào và 6 hoa cúc xếp dưới mỗi hoa mai. 
- Trẻ đếm và đặt thẻ số.
- Cô cho trẻ nhận xét, so sánh: 
+ Con có nhận xét gì về 3 nhóm hoa đào, hoa mai, hoa cúc?
+ Trong 3 nhóm đào, mai, cúc nhóm nào có số lượng nhiều nhất? Vì sao?
+ Tại sao nhóm hoa đào lại nhiều hơn nhóm hoa mai và hoa cúc?
+ Nhóm hoa mai có bao nhiêu? Tại sao nhóm hoa mai ít hơn nhóm hoa đào và nhiều hơn nhóm hoa cúc? Và nhiều hơn, ít hơn là mấy?
+ Nhóm nào là nhóm ít nhất? Vì sao nhóm hoa cúc ít hơn nhóm hoa đào và hoa mai?
+ Muốn nhóm hoa mai bằng nhóm hoa đào phải làm thế nào? (cho trẻ lấy thêm 1 hoa mai xếp dưới hoa đào còn lại).
+ Hỏi trẻ: 7 thêm 1 là mấy? Cho trẻ đếm lại số hoa mai, hoa đào (8).
Tương tự cô hỏi trẻ về nhóm hoa cúc và cho trẻ lấy thêm 2 bông hoa cúc xếp dưới 2 hoa mai còn lại.
+ Hỏi trẻ: 6 thêm 2 là mấy? Cô cho trẻ đếm lại nhóm hoa cúc và hoa mai, chọn thẻ số tương ứng và đặt.
- Cô cho trẻ bớt 1 hoa cúc, 2 hoa mai và so sánh cả 3 nhóm: nhóm nào nhiều nhất, ít hơn, ít nhất?
- Cho trẻ bớt dần 2 nhóm và so sánh.
- Cho trẻ đếm lại nhóm hoa đào và cất đi. 
*HĐ3: Luyện tập
- Chia trẻ thành 2 đội chơi: Gắn quả, hoa, lá cho cây sao cho tổng mỗi nhóm quả trên cây bằng 8.
- Vẽ thêm nhụy hoa, cành hoa cho đủ số lượng 8.



Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trẻ khỏe mạnh khi đến lớp, ăn hết xuất, ngủ ngoan.
- Một số cháu còn ăn chậm như cháu:.........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
 - Trẻ có biểu hiện mệt mỏi, ít nô đùa cùng các bạn như cháu:...................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ có trạng thái cảm xúc tốt, có thái độ tích cực và biết quan tâm bạn trong lớp, biết phối hợp với cô và các bạn trong hoạt động:...................................................................................................................................................................................
- Các cháu có ý thức và thái độ tốt như cháu:............................................................................................................................
- Cháu có biểu hiện chưa tốt, hay cáu gắt, tranh giành đồ chơi với bạn:...................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Trẻ nắm bắt được các nội dung bài học, nhận biết được mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8. Trẻ tích cực tham gia các hoạt động như cháu:...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
- Trẻ có kĩ năng đếm, so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 8, biết xếp tương ứng 1:1:1
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
- Trẻ chưa nắm được nội dung bài dạy và chưa có kỹ năng:.....................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Thứ năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022
- Tên hoạt động học: Dạy trẻ đọc thuộc diễn cảm bài thơ “ Tết về đến ngõ”
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
1.Mục đích - yêu cầu:
* Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả. Trẻ thuộc và hiểu nội dung bài thơ.
* Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng đọc thơ diễn cảm, thể hiện nhịp điệu vui tươi của bài thơ, phát triển khả năng ngôn ngữ ở trẻ và trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc. 
* Thái độ
- Giáo dục trẻ yêu quý và giữ gìn phong tục tập quán trong ngày Tết cổ truyền.
2.Chuẩn bị:
* Đồ dùng của trẻ: - Sa bàn rối, mũ múa (Hoa cúc, hoa đào, hoa mai)
* Đồ dùng của cô: - Nhạc bài hát “Ngày Tết quê em”, nhạc khiêu vũ nhanh chậm chơi trò chơi
                             - Hình ảnh bài thơ trên máy tính
3.Tiến hành
* HĐ1: Đọc thơ cho trẻ nghe 
- Cô và trẻ hát “Ngày Tết quê em”, trò chuyện với trẻ về bài hát:
+ Cô cháu mình vừa hát bài hát gì?
+ Điều gì được nói đến trong bài hát?
- Cô liên hệ giới thiệu  bài thơ: Tết về đến ngõ - nhà thơ Đỗ Ngọc. 
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ.
- Giảng nội dung: Bài thơ nói về không khí rộn ràng của ngày Tết đang đến gần. Hoa đào, hoa mai đua nhau khoe sắc, các bạn nhỏ sắp thêm một tuổi, được mặc quần áo mới, được đi chúc tết và nhận lì xì.
- Cô giảng từ khó “lộc biếc”: là những lá non mới mọc trên cành cây.
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 2 kết hợp với sa bàn rối.
* HĐ2: Đàm thoại 
+ Cô vừa đọc bài thơ gì? Của nhà thơ nào?
+ Hình ảnh loài hoa nào được nhắc đến khi Tết về?
+ Bạn nhỏ cảm nhận không khí Tết như thế nào?
+ Vì sao bạn nhỏ lại yêu Tết? Câu thơ nào thể hiện điều đó?
+ Các con cảm thấy như thế nào khi Tết đến? Vì sao?
- Cô liên hệ giáo dục trẻ: Ngày Tết là ngày đoàn tụ của gia đình, mọi người quây quần bên nhau. Các con được thêm một tuổi mới phải chăm ngoan, vâng lời ông bà cha mẹ.
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: Hái lộc đầu xuân
* HĐ3: Cùng bé đọc thơ
- Cô cho cả lớp đọc bài thơ (2-3l)
- Cô tặng cho trẻ mũ hoa đào, hoa mai, hoa cúc và đọc luân phiên theo tổ.
- Mời nhóm các bạn nam, các bạn nữ, nhóm các bạn mặc áo dài, mặc váy đọc.
- Mời cá nhân trẻ đọc hay, diễn cảm biểu diễn. (Cô quan sát, lắng nghe và sửa sai cho trẻ)
- Cho trẻ đọc bài thơ theo tay cô.
- Cô cho trẻ đọc bài thơ kết hợp trên màn hình vi tính.
- Cô cùng trẻ ra ngoài ngắm hoa đào, hoa mai ở sân trường.  




Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trẻ khỏe mạnh khi đến lớp, ăn hết xuất, ngủ ngoan.
- Một số cháu còn ăn chậm như cháu:....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
- Trẻ có biểu hiện mệt mỏi, ít nô đùa cùng các bạn như cháu:..............................................................................................
................................................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ có trạng thái cảm xúc tốt, có thái độ tích cực và biết quan tâm bạn trong lớp, biết phối hợp với cô và các bạn trong hoạt động.
- Các cháu có ý thức và thái độ tốt như cháu:........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
- Cháu có biểu hiện chưa tốt, hay cáu gắt, tranh giành đồ chơi với bạn:..............................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Trẻ nắm bắt được các nội dung bài học: nhớ tên bài thơ, tên tác giả. Trẻ thuộc và hiểu nội dung bài thơ, tích cực tham gia  các hoạt động.
- Trẻ có kĩ năng  đọc thuộc, diễn cảm thơ, thể hiện nhịp điệu vui tươi của bài thơ, trả lời câu hỏi mạch lạc:.......................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
- Trẻ chưa nắm được nội dung bài dạy và chưa có kỹ năng:..................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022
- Tên hoạt động học:  Dạy hát bài “Bé chúc Tết”
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
1.Mục đích - yêu cầu:
*Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc bài hát và hát đúng giai điệu, thể hiện tình cảm vui tươi, dí dỏm bài hát : “Bé chúc Tết”.
*Kỹ năng
- Rèn kỹ năng hát rõ lời, đúng giai điệu và khả năng cảm thụ âm nhạc ở trẻ. Rèn kỹ năng tai nghe âm nhạc qua hoạt động trò chơi âm nhạc.
- Có kỹ năng mạnh dạn, tự tin khi biểu diễn. 
*Thái độ
- Trẻ cảm nhận được không khí Tết đang về, mong muốn được đón Tết cùng gia đình với những lời chúc tốt đẹp nhất.
- Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động, yêu âm nhạc, chú ý lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô.
2.Chuẩn bị: 
- Nhạc bài hát “Bé chúc Tết”, “Mùa xuân ơi”, các loại dụng cụ âm nhạc. Sa bàn (bánh chưng, dưa hấu, mai vàng, đào tươi, hình ảnh ông bà, ba mẹ, anh chị, bé).
- Mũ múa cho 3 nhóm: Bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, cành mai vàng.
3.Tiến hành:
*HĐ 1: Dạy hát “Bé chúc tết”
- Cô đọc câu đố về ngày Tết. Trẻ giải câu đố.
- Liên hệ giới thiệu bài hát “Bé chúc Tết”- sáng tác Vũ Hoàng
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 (kết hợp cử chỉ điệu bộ).
- Đọc lời bài hát: Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, nhành mai vàng bên cành đào tươi. Tết năm nay bé thêm một tuổi. Chúc ông bà sức khỏe dồi dào, chúc ba mẹ thương bé nhiều nhiều, chúc anh chị thương bé nhiều nhiều. Nhưng bé lớn rồi, bé không thích lì xì.
- Cô hát trẻ nghe lần 2 kết hợp đồ dùng trực quan (sa bàn) và nhạc.
- Cô cho cả lớp hát 1- 2 lần (không nhạc). 
- Cả lớp hát cùng cô 1-2 lần (kết hợp nhạc)
- Cô mời tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát (Cô quan sát và sửa sai cho trẻ).
- Cả lớp hát nối tiếp 1-2 lần. Hỏi lại trẻ tên bài hát? 
- Cô giới thiệu vận động vỗ đệm theo tiết tấu phối hợp bài hát. Cô cùng trẻ hát và vận động 1- 2 lần. 
* HĐ 2: Vũ điệu mùa xuân 
- Cô cho trẻ chơi trò chơi "Vũ điệu mùa xuân". Cô hướng dẫn trẻ cách chơi. 
+ Cách chơi: Trẻ nghe bản nhạc về mùa xuân. Khi nhạc chậm trẻ khiêu vũ chậm, khi nhạc nhanh trẻ khiêu vũ nhanh, trẻ dừng khi không có nhạc.
- Trẻ chơi 2-3 lần (Lần 1 trẻ khiêu vũ đơn, lần 2 trẻ tìm bạn khiêu vũ)
* HĐ 3: Hát nghe: “Mùa xuân ơi!” 
- Cô cho trẻ nghe nhạc bài hát “Mùa xuân ơi!”
- Cô giới thiệu bài hát nghe.
- Cô hát trẻ nghe  lần 1 kết hợp kết hợp  động tác minh họa.
- Trò chuyện về nội dung bài hát: Bài hát nói về mùa xuân đã đến, tiếng chúc giao thừa chào đón xuân cùng với đóa mai vàng, đàn em đang khoe áo mới , những lời chúc năm mới chào đón một năm hạnh phúc ấm no.
          - Cô hát lần 2 kết hợp cùng trẻ biểu diễn.  Khuyến khích nhiều trẻ tham gia biểu diễn cùng cô.



Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trẻ khỏe mạnh khi đến lớp, ăn hết xuất, ngủ ngoan.
- Một số cháu còn ăn chậm như cháu:..................................................................................................................................
- Trẻ có biểu hiện mệt mỏi, ít nô đùa cùng các bạn như cháu:..............................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ có trạng thái cảm xúc tốt, có thái độ tích cực và biết quan tâm bạn trong lớp, biết phối hợp với cô và các bạn trong hoạt động.
- Các cháu có ý thức và thái độ tốt như cháu:...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
- Cháu có biểu hiện chưa tốt, hay cáu gắt, tranh giành đồ chơi với bạn:................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Trẻ nắm bắt được các nội dung bài học: Nhớ tên bài hát, tác giả, thuộc bài hát, thể hiện vui tươi khi hát, biết chơi trò chơi âm nhạc, tích cực tham gia các hoạt động.
- Trẻ có kĩ năng  hát rõ lời, đúng giai điệu, mạnh dạn tự tin khi biểu diễn:..............................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
- Trẻ chưa nắm được nội dung bài dạy và chưa có kỹ năng:...................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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